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Máy bay
bé thích

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

1 4

Thực hiện đủ, đúng
các động tác

(MTPT) trong bài
tập thể dục theo

hướng dẫn

Tập kết hợp 5
động tác cơ bản
trong bài tập thể

dục

Bài 3:- Hô hấp ; thổi nơ
- Tay : Tay giang ngang
lên cao
-Bụng- lườn: Tay chông
hông quay người sang hai
bên
- Chân: Đứng kiễng gót
hạ gót
- Bật: Bật tách chụm
Tập với nhạc bài: cả nhà
thương nhau)

x TDS TDS

Bài 4: Thể dục buổi
- Tay: Hai tay thay nhau
đưa ra trước đưa ra sau
- Bụng lườn: Hai tay lên
cao cuối gập người tay
chạm mũi bàn chân
- Chân: Đứng đưa 1 chân
ra phía trước
- Bật : Bật tách chụm

x TDS

7 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận
động

32 * Vận động: chạy

2 34

Kiểm soát được
vận động chạy liên
tục trong đường
rộng 50cm, có 3-4
điểm zíc zắc không
chệch ra ngoài

Chạy thay đổi
hướng theo 3-4
điểm zic zắc

Tiết học:Chạy thay đổi
hướng theo 3-4 điểm zic

zắc
-Trò chơi: Vận động viên

tí hon

x HĐH HĐNT

3 35
Chạy được 15m
liên tục theo hướng
thẳng

Chạy 15m liên
tục theo hướng
thẳng

Trò chơi: Chạy 15m liên
tục theo hướng thẳng x HĐNT HĐNT

* Vận động: bò, trườn, trèo

4 53

Bò theo đường zíc
zắc (rộng 50cm, có
3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách
nhau 2,5m) không
chệch ra ngoài

Bò theo đường
zíc zắc (rộng
50cm, có 3-4
điểm zic zắc,
mỗi điểm cách
nhau 2,5m)

Tiết học: Bò theo đường
zíc zắc (rộng 50cm, có 3-
4 điểm zic zắc, mỗi điểm

cách nhau
+ Ai bò giỏi

+ Thi xem ai bò nhanh

x HĐH HĐNT

65 * Vận động: tung, ném, bắt
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5 66

Tung bắt bóng với
cô 3 lần liền không
rơi bóng với
khoảng cách 2,5 m

Tung bóng với
cô ở khoảng
cách xa 2,5m

Tiết học : Tung bóng với
cô ở khoảng cách xa 2,5m
+ Trò chơi : Ai ném giỏi

x HĐNT HĐH

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay,
phối hợp tay - mắt

6 121

Xếp chồng được 8-
10 khối không đổ

Xếp chồng các
hình khối khác
nhau một cách
khéo léo không

làm đổ khối
(MTPT)

Trụ xanh dương
( xếp ngang)

 ( Montessori)
x HĐC HĐG

Kẹp quần áo
( Montessori) x HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ gấp giấy
lót

( Montessori)

x HĐC HĐG

Xâu luồn dây qua lỗ
( Montessori) x HĐNT

Hoạt động với thang nâu,
(Montessori) x HĐG HĐG

 Hoạt động với thang nâu
kết hợp với tháp hồng

(Montessori)
x HĐG HĐC

136 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức khỏe2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

7 170

Biết thể hiện bằng
lời nói về nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh cá
nhân

Diễn đạt nhu
cầu cá nhân

Diễn đạt nhu cầu cá nhân
- Trò chơi: bé tập làm MC x HĐC ĐTT VS-AN

8 172

Biết Tự cầm bát,
thìa xúc ăn gọn
gàng ko rơi vãi, đổ
thức ăn(MTBS)

Cách sử dụng
bát, thìa, cốc

Chuyển nước từ bình sang
cốc

(Montessori)
x HĐG

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

9 194

Biết chấp nhận và
thực hiện được một
số hành vi tốt trong
việc bỏ rác đúng
nơi quy định  khi
được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi
quy định

Lau gương
(Montessori)

x HĐG

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

10 221

Biết và thực hiện
được một số quy
tắc an toàn đơn
giản

Một số quy tắc
an toàn đơn giản
( quy tắc đi lên
xuống cầu
thang, chờ người
lớn đưa sang
đường,…)

Trò chuyện thảo về 1 số
quy tắc an toàn khi đi đi
cầu thang, tham gia giao

thông )
- Trò chơi: bé tham gia

giao thông

x HĐC HĐNT ĐTT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
227 1. Các bộ phận cơ thể con người

11 228 Biết sử dụng đúng
giác quan, phối
hợp các giác quan
để xem xét, tìm
hiểu đặc điểm của
đối tượng (nhìn,
nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm
nổi bật của đối
tượng)

Các giác quan
và chức năng
của các giác
quan

Trụ núm 2 mở mắt, nhắm
mắt

(Montessori)
x HĐG HĐC

239  Phương tiện giao thông

12 240 Biết tên, đặc điểm,
công dụng của một

số PTGT quen
thuộc

Tên, đặc điểm,
công dụng của
một số PTGT

quen thuộc
Tiết học xe máy nhà bé

- Trò chơi: Bé kể đúng 1
số phương tiện giao thông

x HĐH
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12 240 Biết tên, đặc điểm,
công dụng của một

số PTGT quen
thuộc

Tên, đặc điểm,
công dụng của
một số PTGT

quen thuộc

Tiết học: chiếc xe đạp
xinh xắn x HĐH

- Tiết học: Máy bay bé
thích
- trò chơi: Nối phương
tiện giao thông với nơi
hoạt động

x HĐH

281 * Đất, đá, cát, sỏi

13 282 Biết một vài đặc
điểm, tính chất của
đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm
chung, tính chất
nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

Trò chơi: Chiếc túi kì
diệu x HĐNT VS-AN

14 291 Quan tâm đến số
lượng và biết đếm
trên các đối tượng
giống nhau, đếm
đến 5 và đếm theo
khả năng Nhận biết
trật tự dãy số từ 0-
5 (MTPT)

Đếm trên đối
tượng trong
phạm vi 5 và
đếm theo khả
năng

Tiết học : Đếm đến 3
 + Trò chơi: đố vui thử tài

đếm
x HĐH HĐC

15 303 Biết tách gộp một
nhóm đối tượng có

số lượng trong
phạm vi 5 thành

hai nhóm

Tách một nhóm
đối tượng có số

lượng trong
phạm vi 5 thành

hai nhóm

Tiết học: Tách trong
phạm vi 3
TC: Phân nhóm phương
tiện giao thông

x HĐH

Tạo nhóm tương ứng chữ
số (Montessori)

x HĐG HĐG

309 2. Xếp tương ứng
16 310 Có khả năng xếp

tương ứng 1 - 1,
ghép đôi

Xếp tương ứng
1 - 1, ghép đôi Tìm gậy số và chữ số

tương ứng(Montessori)
x HĐG HĐG

17 314

Nhận ra được quy
tắc sắp xếp của 2
đối tượng (AB) và
tiếp tục thực hiện
sao chép lại

Xếp xen kẽ
(AB) Xâu hạt theo quy tắc x HĐG HĐNT

336 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

18 373

Biết được cấu tạo
quả địa cầu, Biết
được các châu lục

và các dạng địa
hình trên trái đất

(Montessori)

Các lục địa, bán
cầu đông bán
cầu tây, các

châu lục, các
dạng địa hình
trên trái đất

(Montessori)

- Nhận biết bán cầu đông,
bán cầu tây trên bản đồ

phẳng không đáp án
(Montessori)

x HĐC HĐC

- Hướng dẫn trẻ nhận biết
châu á, châu âu, châu phi
trên bản đồ phẳng(
Montessori)

x HĐC HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

376 A. Nghe hiểu lời
nói

19 385

Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe hiểu nội
dung truyện kể,
truyện đọc phù
hợp với độ tuổi

Kể chuyện: Vì sao Thỏ
cụt đuôi x HĐH HĐG
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20 387

Nhận ra một số sắc
thái biểu cảm của
lời nói (vui, buồn,
sợ hãi)

Một số sắc thái
biểu cảm của lời
nói (vui, buồn,
sợ hãi)

Trò chơi im lặng (pp1
dùng đồng hồ cát)

(Montessori)
HĐNT HĐC HĐG

391 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống
hằng ngày21 392 Nói rõ các tiếng

trong Tiếng Việt Phát âm các
tiếng của Tiếng
Việt

Kết hợp hộp âm
(Montessori) x HĐG HĐC

22 398

Biết bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản
thân bằng các câu
đơn, câu đơn mở
rộng

Sử dụng câu
đơn, câu mở
rộng để bày tỏ
tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết

Tiết học: Kể chuyện theo
tranh: Bé tham gia giao

thông
x HĐH HĐG

23 404

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao,
đồng dao phù
hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Thơ: ơi chiếc máy bay
- trò chơi: bé đọc tranh

thơ
x VS-AN VS-AN HĐH

C. Làm quen với việc đọc - viết
24 426 Biết nhìn vào tranh

minh họa và gọi
tên nhân vật trong
tranh  bước đầu kể
chuyện sáng tạo
theo các tranh gợi
ý.(MTPT)
 Biết đặt tranh,
ghép tranh theo hệ
thống
(MTBS)
Làm quen với các
chữ cái nhám

Biết đặt tranh,
ghép tranh theo
hệ thống
(MTBS)
Xem và nghe
đọc các loại
sách khác nhau,
làm quen với
các chữ cái
nhám

Ghép tranh các phương
tiện giao thông

Chữ cái nhám: â,v,n
(Montessori)

HĐNT HĐG HĐG

25

429

Biết cầm sách đúng
chiều và mở sách,
xem tranh và "đọc"
truyện.

Cầm sách đúng
chiều, mở sách,
xem tranh và
"đọc" truyện.

Trò chuyện hướng dẫn trẻ
xem sách

- Trò chơi: những cuốn
sách vui nhộn

x HĐC

26 435

Có khả năng nhận
biết một số kí hiệu
thông thường, gần
gũi. Có khả năng
vẽ theo đường viền
kí hiệu, đường viền
khung hình
thép(MTBS Mon)

Làm quen với
một số kí hiệu
thông thường ở
gia đình, trường
lớp. Có khả
năng vẽ theo
đường viền kí
hiệu, đường viền
khung hình
thép(MTBS
Mon)

Khuôn hình thép 2 đường
viền

(Montessori)
x HĐC HĐG

27 439 Thích tiếp xúc với
chữ, sách truyện

Tiếp xúc với
chữ, sách truyện

Tiếp xúc với chữ, sách
truyện x HĐG

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
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447 A. Phát triển tình cảm
2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

28 463

Mạnh dạn tham gia
vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả
lời câu hỏi   Bước
đầu có một số
phẩm chất cá
nhân: mạnh dạn,
tự tin, trung thực.
Có một số kỹ năng
sống: tôn trọng,
hợp tác,thân thiện,
quan tâm, chia sẻ
(MTPT)

Kể về bản thân
thông qua
những câu hỏi
gợi mở của cô
Bước đầu có
một số phẩm
chất cánhân:
mạnh dạn, tự
tin, trung thực.
Có một số kỹ
năng sống: tôn
trọng, hợp
tác,thân thiện,
quan tâm, chia
sẻ

Trò chuyện về các
phương tiện giao thông
qua những câu hỏi gợi

mở của cô
Trò chơi; thi xem ai kể

nhanh

x ĐTT ĐTT

469 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật,
hiện tượng xung quanh

487 B. Phát triển kỹ năng xã hội
488 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

29 497

Biết cùng chơi với
các bạn trong các

trò chơi theo nhóm
nhỏ

Chơi cùng bạn
theo nhóm nhỏ

Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ x HĐNT HĐNT

- Trò chơi: Người tài xế tí
hon x HĐNT

- Trò chơi: ô tô và chim
sẻ x HĐNT HĐNT

30 501

Có khả năng nhận
biết hành vi "
đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu" bước
đầu biết cách ứng
xử với cáctình
huống  đơn  giản
trong  cuộc  sống
(MTPT)

Nhận biết hành
vi " đúng" - "
sai", " tốt" - "
xấu" bước đầu
biết cách ứng xử
với cáctình
huống  đơn
giản  trong
cuộc  sống

Tiết học: Nhận biết hành
vi" đúng-sai", "tốt-xấu"
khi tham gia giao thông

+ Bé xử lý tình huống đơn
giản khi tham gia giao

thông

x HĐH HĐC

519 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp
V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

31 520

Thể hiện cảm xúc
của mình qua bài
hát, bản nhạc và
biết bộc lộ cảm xúc
(vui sướng, vỗ tay)
và nói lên cảm
nhận của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, các bài hát,
bản nhạc gần gũi
và ngắm nhìn vẻ
đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng
trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật
(MTPT)

Nghe âm thanh,
các bài hát, bản
nhạc gần gũi và
ngắm nhìn vẻ
đẹp nổi bật của
các sự vật, hiện
tượng trong
thiên nhiên,
cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật
thể hiện cảm
xúc của mình
qua bài hát, bản
nhạc

Trò chơi : Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ,

 trò chơi ai đoán giỏi x HĐC HĐNT
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525

B. Một số kĩ năng
trong hoạt động
âm nhạc và hoạt
động tạo hình

32 530 Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen
thuộc

Hát đúng giai
điệu, lời ca bài
hát

Hát: Đường em đi
TC: Bé làm ca sĩ x HĐH

33 542 Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
có khả năng phối
hợp màu sắc để tạo
thành bức tranh
đơn giản (MTPT)

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên,
ngang có khả
năng phối hợp
màu sắc để tạo
thành bức tranh
đơn giản
(MTPT)

Tiết học: Vẽ đèn giao
thông

- trò chơi: bé khéo tay
Mon: Vẽ đường viền các
bộ phận ô tô và tô màu

x HĐH HĐG

34 548 Biết lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các
sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối

Lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất
nặn để tạo thành
các sản phẩm có
1 khối hoặc 2
khối

Tiết học: Nặn bánh xe
máy

 HĐ: Bé làm họa sĩ
x HĐH HĐG

Trong đó: - Đón trả trẻ 4 1 1 2

Thể dục sáng 3 1 1 1

Hoạt động góc 26 6 9 11

Hoạt động ngoài trời 5 7 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ 4 1 1 2

Hoạt động chiều 16 5 6 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 15 5 5 5

Trong đó:  - Giờ thể chất 3 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 5 2 1 2

                  - Giờ ngôn ngữ 3 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH 1 0 1 0

                  - Giờ thẩm mỹ 3 1 1 1
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